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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH SƠN 

TỈNH PHÚ THỌ
 

__________________
 

Bản án số: 14/2019/HS-ST 

Ngày 24/4/2019 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA Á N NHÂN DÂN HUYỆN THANH SƠN -TỈNH PHÚ THỌ 

           Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Duyên Hòa. 

Các Hội thẩm nhân dân:   1. Ông Phan Thanh Trường.  

             2. Ông Nguyễn Anh Tuấn.  

 Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Ngọc Thủy - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn: Ông Lương Ngọc 

Lâm - Kiểm sát viên. 

Ngày 24/4/2019 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; 

Toà án nhân dân huyện Thanh Sơn đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

09/2019/HS-ST ngày 18 tháng 3 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

14/2019/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo:   

Họ và tên: Phan Thanh H,Tên gọi khác: không có; Giới tính: Nam; Sinh 

ngày: 18/10/1982; HKTT: khu 6, xã T L, huyện T S, tỉnh Phú Thọ; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 

12/12; Bố đẻ: Phan Thanh H, sinh năm 1962; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị H, sinh năm 

1959; Vợ: Trương Thúy H, sinh năm 1990; Con: có 01 con sinh năm 2016; Anh 

chị em ruột: bị cáo có 03 anh em. Nhỏ nhất sinh năm 1986. Bị cáo là lớn nhất; Tiền 

án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/11/2018 đến ngày 13/11/2018 

chuyển tạm giam. Hiện bị cáo đang thi hành Quyết định tạm giam tại Trại tạm 

giam - Công an tỉnh Phú Thọ. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

* Người bị hại: 

Anh Hoàng Công X, sinh năm 1980. (Đã chết) 

Địa chỉ: Khu 17, Đ Ưt, xã Đ Q, huyện T S, Phú Thọ. 

* Đại diện gia đình người bị hại: 
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Chị Nguyễn Thị Th, sinh năm 1988. (Vợ anh Hoàng Công X). 

Địa chỉ: Khu 17, Đ Ư, xã Đ Q, huyện T S, Phú Thọ. 

(Vắng mặt tại phiên tòa). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Phan Thanh H, sinh năm 

1962. (Có mặt tại phiên tòa) 

Địa chỉ: khu 6, xã T L, huyện T S, tỉnh Phú Thọ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 17 giờ ngày 10/11/2018, Hoàng Công X cùng với  Phan Thanh H, Ngô 

D; Nguyễn Văn T và Hà Văn Q uống rượu tại nhà X. Khoảng 19 giờ 30 phút thì uống 

rượu xong, D  về trước còn Q, T, X, H rủ nhau đến quán bia Hiền Mười ở ngã ba Việt 

Tiến, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn để uống bia. Sau khi uống bia được khoảng 30 

phút thì H rủ mọi người về nhà Đào Ngọc Th, tại khu B D, xã T L, huyện T S để chơi 

bi - a. Khi đến đánh bi - a thì H và Q chơi với nhau, X không chơi nhưng ở ngoài có 

một số lời nói làm H bực tức. Sau khi chơi xong một ván H ra bàn uống nước và xảy 

ra cãi nhau với X. Sau đó Hải cầm chiếc ghế nhựa định đánh X nhưng anh T ngăn lại, 

H tiếp tục cầm chiếc ấm pha chè lên định đánh X nhưng anh T giật lại. H tiếp tục lao 

vào X rồi dùng tay phải đấm vào mặt X một cái làm X ngã ngửa ra phía sau đập đầu 

xuống nền nhà, H tiếp tục dùng tay phải đấm một cái nữa vào mặt X, sau đó mọi 

người can ngăn. Sau khi bị H đấm, anh X bị bất tỉnh, tiểu tiện ra quần nên H cùng mọi 

người đưa anh X đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn. Đến khoảng 22 giờ 

thì anh Hoàng Công X tử vong. Sau khi đưa X xuống Trung tâm y tế huyện Thanh 

Sơn cấp cứu, H đã đến trình báo sự việc tại Công an huyện Thanh Sơn. 

Ngày 10/11/2018, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Sơn ra Quyết định 

trưng cầu giám định số 179, yêu cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ 

giám định nguyên nhân chết của tử thi Hoàng Công X. Tại Bản kết luận giám định 

pháp y tử thi số 210/PC09-PY ngày 12/11/2018 Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an 

tỉnh Phú Thọ kết luận nguyên nhân chết của Hoàng Công X: Chấn thương sọ não 

(xuất huyết não, tụ máu quanh thân não, não thất, dưới lều tiểu não).  

Ngày 13/11/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn ra Quyết định 

khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Thanh H về tội “Cố ý gây 

thương tích” quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự và ra Lệnh tạm giam 
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đối với H. Tại Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Sơn và tại phiên tòa hôm 

nay, Phan Thanh H đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung đã nêu trên. 

Đại diện gia đình bị hại là chị Nguyễn Thị Th (vợ anh Phan Thanh H) xác 

nhận gia đình đã nhận hỗ trợ, bồi thường số tiền 140.000.000 đồng từ gia đình bị 

cáo và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo H.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  - ông Phan Thanh H: Ông H không 

có yêu cầu gì đối với số tiền đã bồi thường cho gia đình bị hại.  

Tại bản cáo trạng 13/CT-VKS ngày 18/3/2019 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Thanh Sơn truy tố đối với bị cáo Phan Thanh H về tội "Cố ý gây thương 

tích” được quy định tại điểm a khoản 4 điều 134 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa đại 

diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy 

tố hành vi phạm tội của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng: điểm a khoản 4 điều 134; điểm b, r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 54 -  Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt: Bị cáo Phan Thanh H từ 05 năm  

đến 06 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ là ngày 10/11/2018. 

* Về Trách nhiệm dân sự: Xác nhận gia đình Phan Thanh H đã hỗ trợ bồi 

thường cho gia đình bị hại Hoàng Công X số tiền là 140.000.000 đồng.  

Bị cáo Phan Thanh H không tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát. 

Bị cáo Phan Thanh H nói lời sau cùng: Bị cáo rất ân hận về hành vi phạm tội 

của mình. Bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]. Về thủ tục tố tụng: Quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an 

huyện Thanh Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, 

đại diện gia đình người bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết 

định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều đúng theo quy định của pháp luật. 
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 [2]. Tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, 

lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người người làm chứng, bản kết luận 

giám định pháp y tử thi số: 210/PC09-PY ngày 12/11/2018 phòng kỹ thuật hình sự 

- Công an tỉnh Phú Thọ. Như vậy có đủ cơ sở để kết luận: Ngày 10/11/2018, Phan 

Thanh H đã dùng tay đấm vào mặt làm anh Hoàng Công X bị ngã ngửa ra phía sau 

đập đầu xuống nền nhà dẫn đến tử vong. Bị cáo Phan Thanh H thực hiện hành vi 

thuộc trường hợp cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 134 

Bộ luật hình sự.  

 [3]. Hành vi của Phan Thanh H là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực 

tiếp đến tính mạng của anh Hoàng Công X, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa 

phương. Vì vậy đối với hành vi phạm tội của bị cáo cần phải được xử phạt nghiêm 

mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung. 

 [4]. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Phan Thanh H không 

phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.  

 [5]. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên 

tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải. Đại diện gia đình bị 

cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, hỗ trợ gia đình người bị hại. Sau khi thực 

hiện hành vi phạm tội bị cáo đã đến công an huyện Thanh Sơn để tự thú. Đại diện 

gia đình người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo có ông nội 

là Phạm Thanh Ngh được chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng 

Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng 3 năm 2008. Do vậy bị cáo được hưởng các 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015. Sau khi xem xét nhân thân, tích chất mức độ thực hiện hành vi phạm 

tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo 

Hải, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo là người có nhân thân tốt, được hưởng nhiều 

tình tiết giảm nhẹ nên cần xử phạt bị cáo một hình phạt dưới mức thấp nhất của 

khung hình phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 – Bộ luật hình sự năm 2015,  

ấn định cho bị cáo một hình phạt tù, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật, bị cáo nhận ra sai lầm của 

mình, từ đó cải tạo tốt trở thành người công dân có ích cho gia đình, cho xã hội.  

[6]. Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra gia đình bị cáo đã đến thăm 

hỏi, hỗ trợ bồi thường cho gia đình bị hại Hoàng Công X số tiền là 140.000.000 

đồng. Đại diện gia đình bị hại Hoàng Công X là chị Nguyễn Thị Th (vợ anh X) đã 
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nhận đủ số tiền và không có đề nghị gì về trách nhiệm dân sự nên Hội đồng xét xử 

không xem xét về trách nhiệm dân sự của bị cáo trong vụ án hình sự này.  

          [7]. Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp nên cần chấp nhận. 

[8]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phan Thanh H phải chịu án phí hình 

sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

[9]. Bị cáo, đại diện gia đình bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.  

 V× c¸c lÏ trªn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Phan Thanh H phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng: Điểm a khoản 4 điều 134; điểm b, r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

khoản 1 Điều 54 - Bộ luật hình sự năm 2015.  

Xử phạt: Bị cáo Phan Thanh H 05 (Năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo bị bắt tạm giữ là ngày 10/11/2018. 

Về trách nhiệm dân sự:  

Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự, xác nhận ngày 20/11/2018 đại 

diện gia đình bị cáo là ông Phan Thanh H đã tiền bồi thường 140.000.000đ (Một 

trăm bốn mươi triệu đồng) cho đại diện gia đình người bị hại là chị Nguyễn Thị Th 

(vợ anh Hoàng Công X). 

Về án phí:  

Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Điều 

23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án. 

 Buộc bị cáo Phan Thanh H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm.   

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, 

đại diện gia đình bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết tại trụ sở UBND xã nơi cư trú để yêu cầu Tòa án nhân tỉnh Phú Thọ xét 

xử phúc thẩm. 
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Nơi nhận: 

-VKS ND huyện và tỉnh; 

-Công an huyện; 

-Chi cục THADS huyện; 

-Hồ sơ công tác THAHS; 

-UBND xã Thục Luyện.  

-Những người tham gia tố tụng; 

-Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÐt XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 

 

Đã ký 

 

        Trần Thị Duyên Hòa 

 
 
 
 
 
 
 
 


